
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2024

( Ban hành kèm theo Báo cáo số: 521/BC-UBND ngày  05/ 12 /2023 của UBND huyện Triệu Phong)

TT Chỉ tiêu ĐVT TH
2022

Năm 2023

KH2024

So sánh %

KH2023 ƯTH
2023

ƯTH 2023/
TH 2022

ƯTH2023/
KH2023

KH2024/
ƯTH2023

1 2 3 4 5 6 7 8=6/4 9=6/5 10=7/6

Tổng giá trị SX các ngành chủ yếu Ty ̉đồng 6.435,314 7.323,274 7.285,367 8.287,053 113,2 99,5 113,7

+ Nông - Lâm - Ngư nghiệp " 1.266,400 1.337,400 1.338,700 1.399,000 105,7 100,1 104,5
Trong đó : Nông nghiệp " 847,300 907,000 981,800 994,000 115,9 108,2 101,2
                    Ngư nghiệp " 272,600 283,600 217,000 257,000 79,6 76,5 118,4
                    Lâm nghiệp " 146,500 146,800 139,900 148,000 95,5 95,3 105,8

+ Công nghiệp - Xây dựng 2.559,167 2.970,522 2.924,678 3.402,922 114,3 98,5 116,4
Trong đó: CN-TTCN " 1.035,924 1.218,579 1.171,146 1.380,233 113,1 96,1 117,9
                   XDCB " 1.523,243 1.751,943 1.753,532 2.022,689 115,1 100,1 115,3

+ Thương mại - dịch vụ " 2.609,747 3.015,352 3.021,989 3.485,131 115,8 100,2 115,3
A Nông nghiệp

I Giá trị sản lượng nông nghiệp Ty ̉đồng 847,300 907,000 981,800 994,000 115,9 108,2 101,2

1  - Trồng trọt " 543,500 598,800 621,500 622,000 114,4 103,8 100,1
2  - Chăn nuôi " 234,900 237,800 290,800 302,000 123,8 122,3 103,9
3  - Dịch vụ nông nghiệp " 68,900 70,400 69,500 70,000 100,9 98,7 100,7

1.1 Trồng trọt
1.1.1 Diện tích cây hàng năm ha 16.134,4 16.129,0 16.122,7 16.122,0 99,9 100,0 100,0

Trong đó:
a) Cây lương thực ha 11.842 11.864,0 11.812,1 11.808,0 99,7 99,6 100,0
Lúa ha 11.507 11.506,0 11.455,6 11.450,0 99,6 99,6 100,0
Ngô ha 334 355,0 354,0 355,0 106,0 99,7 100,3
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Kê ha 1 3,0 2,5 3,0 250,0 83,3 120,0
b) Cây lấy bột " 1.093 1.081 1.100,5 1.102 100,6 101,8 100,1
Khoai lang ha 436 410 431 432 98,6 105,0 100,3
Sắn ha 650 660 660 660 101,5 100,0 100,0
Khoai khác ha 7 11 10 10 142,9 90,9 100,0
c) Cây CNNN ha 339 344 338,4 338 100,0 98,4 99,9
Lạc ha 310 316 310 310 100,2 98,2 99,9
Vừng ha 25 25 25 25 98,8 100,0 100,0
Đậu tương ha 4 3 3 3 91,4 106,7 93,8
d) Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh " 2.511 2.459 2.498,5 2.500 99,5 101,6 100,1
Rau các loại ha 2.094 2.050 2.070 2.070 98,9 101,0 100,0
Đậu các loại ha 406 400 419 420 103,3 104,8 100,2
Hoa, cây cảnh ha 11 9 10 10 84,1 105,6 105,3
e) Cây gia vị, dược liệu 197 222 212,7 213 107,8 95,8 100,1
Ớt ha 182 200 191 190 105,0 95,3 99,7
Sả ha 8 13 13 13 156,3 96,2 104,0
Cây gia vị khác ha 8 9 10 10 122,8 107,8 103,1
f) Cây mía ha 4 4 4 4 114,3 100,0 100,0
g) Cây hàng năm khác ha 149 155 157 157 105,0 101,0 100,3

1.1.2 Diện tích cây lâu năm 283,5 281,9 282,0 284,9 99,5 100,0 101,0
Cây dược liệu ha 7 7,0 10,1 10,0 142,3 144,3 99,0
Cây dứa ha 16 15,0 15,0 15,0 94,3 100,0 100,0
Cây co ́múi ha 13 12 9 12 71,4 75,0 133,3
Cao su tiểu điền ha 248 248 248 247,9 100,0 100,0 100,0

1.1.3 Năng suất cây trồng
a) Cây lương thực
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Lúa tạ/ha 52 59,0 61,46 61,0 117,5 104,2 99,3
Ngô tạ/ha 50 51,0 51,50 52,0 104,0 101,0 101,0
Khoai lang tạ/ha 82 83,0 83,10 83,0 102,0 100,1 99,9
Sắn tạ/ha 120 130,0 130,00 130,0 108,2 100,0 100,0
Khoai khác tạ/ha 64 65,5 64,30 65,0 100,5 98,2 101,1
Lạc tạ/ha 13 20,0 20,60 21,0 154,9 103,0 101,9
Ớt tạ/ha 51 54,0 55,60 55,5 108,2 103,0 99,8
Rau các loại tạ/ha 95 95,0 109,20 109,0 114,8 114,9 99,8
Đậu các loại tạ/ha 8 9,0 10,04 10,0 125,5 111,6 99,6
Vừng tạ/ha 5 4,6 4,70 4,7 104,4 102,2 100,0

1.1.4 Sản lượng cây trồng
Sản lượng lương thực cây có hạt tấn 61.834 69.695,9 72.229,2 71.691,0 116,8 103,6 99,3
Thóc tấn 60.181 67.885 70.406 69.845,0 117,0 103,7 99,2
Ngô tấn 1.654 1.811 1.823 1.846,0 110,2 100,7 101,3
Khoai lang tấn 8 25 21 3.585,6 254,9 83,4 17.259,2
Sắn tấn 13.143 14.053 14.307 8.580 108,9 101,8 60,0
Lạc tấn 2.793 2.686 2.768 651,0 99,1 103,1 23,5
Ớt tấn 865 1.320 1.360 1.055 157,3 103,0 77,6
Đậu các loại tấn 36 59 56 420 154,5 93,6 755,4
Rau các loại tấn 3.219 3.268 3.695 22.563,0 114,8 113,1 610,6

1.2 Chăn nuôi con 43.850 46.080 46.095 46.990 105,1 100,0 101,9
1.2.1 Đàn trâu con 1.250 1.280 1.255 1.260 100,4 98,0 100,4
1.2.2 Đàn bò con 7.900 8.100 7.920 8.000 100,3 97,8 101,0

Trong đó: Tỷ lệ Zê bu % 65 68 68 70 104,6 100,0 102,9
1.2.3 Đàn lợn con 34.000 36.000 36.200 37.000 106,5 100,6 102,2
1.2.4 Gia cầm ngàn con 850 870 890 900 104,7 102,3 101,1
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1.2.5 Đàn dê con 700 700,0 720,0 730,0 102,9 102,9 101,4
II Giá trị sản lượng ngư nghiệp Ty ̉đồng 273 283,600 217,000 257,000 79,6 76,5 118,4

1 Sản lượng khai thác thuỷ hải sản tấn 3.508 3.510 3.526 3.545 100,5 100,4 100,6
a) Sản lượng hải sản Tấn 3.215 3.215 3.211 3.215 99,9 99,9 100,1
Trong đó: - Cá các loại " 2.650 2.650 2.630 2.650 99,2 99,2 100,8
                  - Tôm 42 42 41 42 96,4 96,4 103,7
                  - Hải sản khác " 523 523 540 540 103,3 103,3 100,0
b) Sản lượng thuỷ sản " 293 295 315 330 107,5 106,8 104,8
Trong đó: Cá các loại " 180 155 195 195 108,3 125,8 100,0
                  Tôm " 20 25 18 20 87,5 70,0 114,3
                  Thuỷ sản khác " 93 115 103 115 110,2 89,1 112,2

2 Nuôi trồng thuỷ sản

2.1 Diện tích nuôi trồng ha 833 920 731 757 87,7 79,4 103,6
Nước lợ, mặn ha 529 615,0 425,6 452,0 80,4 69,2 106,2
Trong đó: Tôm ha 496 605 377 415 76,0 62,2 110,2
Nước ngọt ha 304 305 305 305 100,4 100,0 100,0

2.2 Sản lượng nuôi trồng tấn 2.939 3.317 2.162 2.847 73,5 65,2 131,7
Trong đó:    Tôm tấn 2.354 2.900 1.484 2.157 63,1 51,2 145,3
                    Cá nước ngọt tấn 521 390 464 465 89,0 118,8 100,3
                    Thủy sản khác tấn 65 27 214 225 328,8 791,6 105,3

III Giá trị sản lượng lâm nghiệp Ty ̉đồng 147 146,800 139,900 148,000 95,5 95,3 105,8
1 Trồng mới rừng tập trung ha 1.850 1.850 1.858 1.900 100,4 100,4 102,3
2 Trồng cây phân tán 1000 cây 900 900 600 600 66,7 66,7 100,0
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3 Chăm sóc rừng trồng ha 4.950 5.339 5.339 5.450 107,9 100,0 102,1
4 Sản lượng khai thác gỗ m3 216.000 218.000 204.000 228.000 94,4 93,6 111,8

B Công nghiệp - TTCN
Giá trị sản lượng Ty ̉đồng 1.035,92 1.218,579 1.171,146 1.380,233 113,1 96,1 117,9

I CN khai thác " 15,915 18,712 18,952 22,196 119,1 101,3 117,1
1 Khai thác cát " 6,730 7,921 7,986 9,344 118,7 100,8 117,0
2 Khai thác sạn " 9,185 10,791 10,966 12,852 119,4 101,6 117,2
II CN sản xuất, chế biến " 1.020,007 1.199,866 1.152,194 1.350,171 113,0 96,0 117,2
1 Xay xát lương thực " 45,706 53,319 57,265 67,859 125,3 107,4 118,5
2 Sản xuất gạch nung " 58,742 67,935 72,889 80,178 124,1 107,3 110,0
3 Gổ xẻ các loại " 253,844 298,894 197,852 229,509 77,9 66,2 116,0
4 Ván ghép thanh " 6,375 7,372 7,337 8,582 115,1 99,5 117,0
5 Sản xuất bờ lô " 54,411 64,092 69,776 82,336 128,2 108,9 118,0
6 Sản xuất nước mắm " 33,112 38,616 42,158 49,620 127,3 109,2 117,7
7 Chế biến thủy sản " 0,562 0,656 0,683 0,806 121,5 104,1 118,0
8 Sản xuất mộc dân dụng " 67,978 79,889 84,630 99,865 124,5 105,9 118,0
9 Sản xuất nước đá " 16,713 19,684 21,034 25,029 125,9 106,9 119,0

10 Bánh kẹo các loại " 11,577 13,641 14,405 16,993 124,4 105,6 118,0
11 Sản xuất rượu trắng " 1,756 2,069 2,096 2,305 119,4 101,3 110,0
12 Sản xuất bún bánh " 118,989 140,290 150,569 177,515 126,5 107,3 117,9
12 Sản xuất bún " 79,046 93,239 101,142 119,347 128,0 108,5 118,0
12 Sản xuất bánh ướt " 16,295 19,182 20,317 23,976 124,7 105,9 118,0
12 Sản xuất bánh chưng " 2,330 2,742 2,904 3,441 124,6 105,9 118,5
12 Sản xuất nem chả " 11,750 13,841 14,831 17,442 126,2 107,1 117,6

12.5 Sản xuất bánh bèo " 0,265 0,312 0,329 0,387 124,0 105,3 117,5
13 Sản xuất khuôn đậu " 0,345 0,406 0,431 0,502 124,9 106,1 116,4
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13 Sản xuất mì ổ " 8,957 10,567 10,616 12,420 118,5 100,5 117,0
13 Mổ lợn " 17,431 20,536 20,697 24,214 118,7 100,8 117,0
14 Sản xuất công cụ cầm tay " 0,257 0,302 0,312 0,367 121,4 103,5 117,5
15 Cửa bằng kim loại " 35,849 42,226 44,832 52,901 125,1 106,2 118,0
16 May quần áo " 153,008 181,016 189,531 223,647 123,9 104,7 118,0
17 Nước lọc tinh khiết " 15,539 18,290 18,686 21,969 120,2 102,2 117,6
17 Loại 20lít " 10,022 11,795 11,936 14,025 119,1 101,2 117,5
17 Loại 1 đến 1,5 lít cao cấp " 5,518 6,494 6,750 7,945 122,3 103,9 117,7
18 Ti tan " 27,693 32,648 34,607 40,733 125,0 106,0 117,7
19 Bao bì " 0,024 0,024 0,023 0,025 95,0 95,0 110,0
20 Gỗ dăm " 82,566 97,291 101,400 120,667 122,8 104,2 119,0
21 Củi trấu " 1,685 1,986 2,096 2,452 124,4 105,5 117,0
22 Sản xuất linh kiện điện tử " 3,449 27,23
23 Các sản phẩm khác " 16,192 19,091 19,316 22,600 119,3 101,2 117,0
C Thương mại - dịch vụ

Giá trị sản lượng Ty ̉đồng 2.609,747 3.015,352 3.021,989 3.485,131 115,8 100,2 115,3
1 Kinh doanh ô tô " 501 586,120 498,519 541,200 99,5 85,1 108,6
2 Lương thực- TP " 575 662,429 706,961 831,283 122,9 106,7 117,6
3 Vật liệu xây dựng " 165 190,896 184,148 212,544 111,4 96,5 115,4
4 Thiết bị, đồ dùng GĐ " 59 67,699 68,601 80,294 117,2 101,3 117,0
5 Quần áo, giày dép " 84 97,022 98,476 114,065 117,1 101,5 115,8
6 Tiểu thương các chợ " 788 906,933 946,189 1.097,554 120,1 104,3 116,0
7 KD Xăng dầu " 205,976 236,947 245,626 289,296 119,2 103,7 117,8
8 KD  khí hóa lỏng " 20,723 23,911 24,602 28,782 118,7 102,9 117,0
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9 Thức ăn chăn nuôi " 51,205 59,016 57,156 64,802 111,6 96,8 113,4
10 Phân bón, thuốc BVTV " 14,016 16,143 16,155 18,804 115,3 100,1 116,4
11 Thuốc đông tây y, thú y, thủy sản " 11,421 13,136 13,246 15,413 116,0 100,8 116,4
12 Kinh doanh các mặt hàng khác " 10,550 12,173 12,179 14,225 115,4 100,0 116,8
13 Lưu trú " 0,994 1,150 1,158 1,353 116,6 100,7 116,8
14 Ăn uống " 48,614 56,194 60,232 71,685 123,9 107,2 119,0
15 Vận tải " 41,831 48,254 51,272 60,361 122,6 106,3 117,7
16 Công nghệ thông tin " 12,264 14,174 14,244 16,621 116,1 100,5 116,7
17 Các dịch vụ khác " 20,114 23,155 23,225 26,848 115,5 100,3 115,6

D Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Ty ̉đồng 2.047,167 2.353,873 2.368,765 2.724,080 115,7 100,6 115,0
Đ  Thu chi ngân sách
I Tổng thu NS nhà nước Ty ̉đồng 708,550 500,178 718,560

Trong đó: Tổng thu NSNN trên địa bàn " 93,452 102,000 60,790

II  Tổng chi NS địa phương Ty ̉đồng 601,837 494,188 641,340
E Văn hoá - Giáo dục
I Văn hoá

Số đơn vị đã phát động văn hóa (tiêu chí
cũ) Đơn vị 174

Số đơn vị được công nhận đơn vị văn hoá
từ trước đến nay (tiêu chí cũ) Đơn vị 157

Số xã được công nhận văn hóa nông thôn
mới từ trước đến nay (tiêu chí cũ) Xã 17
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Thị  trấn đạt chuẩn văn minh đô thị  (tiêu
chí cũ) thi ̣trấn 1

Số xã,  thị  trấn đã phát  động đơn vị  văn
hoá (tiêu chí cũ) Xã 18

Số  cơ  quan,.  đơn  vị  doanh  nhiệp  đạt
chuẩn văn hóa (tiêu chí mới) Đơn vị 96 96 98

Số thôn, khu dân cư được công nhận danh
hiệu văn hóa (tiêu chí mới) Đơn vị 92 92 92

Số đơn vị đạt chuẩn văn minh đô thị (tiêu
chí mới) Đơn vị 1 1 1

Đài truyền thanh FM xã (tiêu chí mới) Đơn vị 17 17 17
Tỷ lệ hộ có phương tiện nghe nhìn (tiêu
chí mới) % >98 >98 >99

II Giáo dục 
1 Trường Trường 42 42 42 42

Mầm non " 18 18 18 18
Tiểu học " 7 7 7 7
Trung học CS " 6 6 6 6
TH&THCS " 11 11 11 11

2 Học sinh HS 17.145 17.350 17.582 17.470
Mầm non " 4.597 4.750 4.816 4.820
Tiểu học " 7.297 7.300 7.300 7.250

TH&THCS " 5.251 5.300 5.466 5.400

3 Số trường đạt chuẩn quốc gia Trường 30 35 35 40
Mầm non " 15 16 16 17
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Tiểu học " 6 7 7 7
THCS " 2 4 4 6
TH & THCS " 7 8 8 10

III Y tế

1 Tỷ lệ xã duy trì  đạt Bộ tiêu chí quốc gia
giai đoạn 2020 % 100 100 100 100

2 Số  giường  bệnh/1  vạn  dân  (không  tính
giường của trạm y tế xã) Giường 115 115 115 115

3 Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi
theo cân nặng % 6,6 6,4 6,2 6,2

4 Duy tri ̀ty ̉lê ̣người dân tham gia BHYT % 98,0 98,0 98,12 99,0
IV Dân số - Lao động- Môi trường

1 Dân số theo thống kê người 90.150 90.250 90.225 90.250
2 Tỷ lệ phát triển dân số % 0,40 0,50 0,50 0,60

3 Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên % 19,0 17,0 17,0 16,0

4 Số làng phát động, phát động lại không
sinh con thứ 3 tư ̀trước đến nay Làng 90 80 81 83

5 Số  làng  phát  động,  phát  động  lại  không
sinh con thư ́3 trong năm Làng 4 4 4 2

6 Tỷ suất sinh %o 8,9 9,0 9,0 10,0

7 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 59,8 63,2 63,2 66,6

Trong đó:- Có bằng cấp, chứng chỉ % 27,9 29,8 29,8 31,4
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8 Số lao động được tạo việc làm mới trong
năm LĐ 3.424 1.900 3.250 1.950

Trong  đó:  Số  lao  động  được  xuất  khẩu
trong năm LĐ 488 200 431 200

9 Tỷ lệ giảm hộ nghèo % 1,0 0,5-1,0 0,71 0,5-1,0

10 Tỷ lệ độ che phủ rừng % 42,0 42,0 42,0 42,0

11 Tỷ lệ hộ SD nước sạch % 63,0 64,0 64,0 65,0

12 Tỷ lệ hộ SD nước hợp vệ sinh % 100,0 100,0 100,0 100,0
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18,38

40,14

41,48
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